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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC  HIỂU:                    

 
NGỌN ĐÈN BÊN CỬA SỔ 

Mùa đông năm ấy, những cơn gió lạnh tràn về ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Mỗi khi chiều 
xuống, con đường làng lại chìm trong màn sương mờ. Chỉ có ánh đèn vàng từ ngôi nhà cuối 
xóm vẫn lặng lẽ tỏa sáng, xua đi phần nào cái giá lạnh của đêm đông. 

Trong ngôi nhà ấy, một bà cụ sống một mình. Chiều nào bà cũng thắp đèn bên cửa sổ rồi 
ngồi đan những chiếc khăn len. Một hôm, trên đường đi học về, cậu bé Minh tò mò hỏi: 

– Bà ơi, sao chiều nào bà cũng thắp đèn bên cửa sổ ạ? 

Bà mỉm cười hiền hậu: 

– Con đường này tối lắm, cháu ạ. Bà thắp đèn để những người về muộn có thể nhìn rõ lối đi. 

Nghe bà nói, Minh chợt thấy lòng mình ấm áp. Cậu hiểu rằng, đôi khi chỉ một việc làm nhỏ 
bé cũng có thể mang đến niềm vui và sự bình yên cho người khác. 

Mùa đông dần qua, những chồi non bắt đầu hé nở. Ngọn đèn bên cửa sổ vẫn sáng mỗi chiều, 
như một ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm lòng người. 

(Sưu tầm) 
 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Mỗi khi chiều xuống, bà cụ thường làm gì trong ngôi nhà của mình? 

   A. Đi dạo trên con đường làng ngập sương mù. 

   B. Thắp đèn bên cửa sổ rồi ngồi đan những chiếc khăn len. 

   C. Đứng bên cửa sổ để chờ cậu bé Minh đi học về. 

   D. Nấu ăn và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. 

Câu 2: Vì sao chiều nào bà cụ cũng thắp đèn bên cửa sổ? 

   A. Vì bà cụ sống một mình nên rất sợ bóng tối. 

   B. Để ngọn đèn sưởi ấm cho căn nhà trong mùa đông lạnh giá. 

   C. Để những người đi làm về muộn có thể nhìn rõ lối đi. 



   D. Để cậu bé Minh chú ý và ghé vào nhà bà chơi. 

Câu 3: Qua việc làm của bà cụ, cậu bé Minh đã hiểu ra bài học gì? 

   A. Ngọn đèn dầu có thể xua đi cái giá lạnh của mùa đông. 

   B. Những người già thường hay thức khuya và đan len rất giỏi. 

   C. Đôi khi chỉ một việc làm nhỏ bé cũng mang đến niềm vui, sự bình yên cho người khác. 

   D. Mùa đông sẽ qua đi và những chồi non sẽ sớm hé nở. 

Câu 4: Trong câu văn "Một hôm, trên đường đi học về, cậu bé Minh tò mò hỏi:", từ nào 
là danh từ riêng? 

   A. cậu bé  

   B. tò mò 

   C. Minh 

   D. đi học 

Câu 5: Hình ảnh "ngọn đèn bên cửa sổ" trong bài đọc tượng trưng cho điều gì? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Câu 6: Đọc lại đoạn hội thoại sau trong bài: 

“– Bà ơi, sao chiều nào bà cũng thắp đèn bên cửa sổ ạ? 

Bà mỉm cười hiền hậu: 

– Con đường này tối lắm, cháu ạ.” 

Em hãy cho biết dấu gạch ngang trong đoạn trích trên có tác dụng gì? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Câu 7: Em hãy viết tên hai cơ quan nhà nước có tên bắt đầu bằng từ “Bộ”. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 



Câu 8: Cho các từ sau: ngọn đèn, thắp, hiền hậu, ấm áp, cậu bé, mỉm cười, mùa đông, tỏa 

sáng, lạnh giá, con đường. Em hãy sắp xếp các từ này vào bảng dưới đây cho thích hợp: 

Danh từ Động từ Tính từ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Câu 9: Em hãy tìm sự vật được nhân hóa và những từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hóa 
trong câu văn trên. 

"Mùa đông năm ấy, những cơn gió lạnh gào thét qua từng khe cửa, chạy ào xuống ngôi làng 
nhỏ." 

Sự vật được nhân hóa Từ ngữ dùng để nhân hóa 
 

...................................................  

...................................................  

 

.............................................................................. 

..............................................................................  

 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện thú vị mà em đã đọc hoặc 
đã nghe. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 


